
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  KHU VỰC NINH HÒA 

 

Số: 102 /BVNH-KHTH 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Hòa, ngày 24 tháng 7 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các 

linh kiện, vật tư tiêu hao thay thế cho hệ thống cấp và xử lý nước R.O với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa  

 Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn 

thư Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Điện thoại: 0258.3.847.452.  

Email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 

16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com 

- Nhận qua Fax: 0258.3.847.452 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 07 tháng 

8 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Các bảng báo giá phải có chữ ký và đóng dấu hợp pháp của công ty. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07/8/2025 

6. Thư mời báo giá được đăng tải lên Website: 

http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn; http://muasamcong.mpi.gov.vn 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: 

1. Danh mục (Đính kèm danh mục báo giá) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản:  

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa  

- Yêu cầu bảo hành: Được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/


3. Thời gian giao hàng dự kiến: Yêu cầu về thời gian giao hàng: Hàng hóa được 

cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng (không). 

- Thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày, 

sau khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ hàng hóa, các chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy 

định.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo BV (VBĐT); 

- Lưu: VT,VTTTB. 

  

 

      Lê Quang Lệnh 



Công ty ..................................................... 

Địa chỉ: ..................................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

các thành viên liên danh] báo giá cho các linh kiện, vật tư tiêu hao thay thế cho hệ thống cấp và xử lý nước R.O như sau: 

1. Danh mục báo giá 

Stt  
Danh 

mục 
Thông số kỹ thuật  

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Màng 

R.O 250 

lít 

Màng lọc R.O 4040:  

Chủng loại: Thấp áp 

Áp suất làm việc max: 250 psi 

pH làm sạch: 1,0 – 12,0 

Vật liệu màng lọc R.O: lớp mỏng nhựa tổng hợp 

Polyamide. 

Lưu lượng nước lọc định mức: 7.2 m3/ngày  

Khả năng tách muối: 99.5%. 

Kích thước lõi lọc: 99 x 1.016 mm  

Diện tích màng: 7,9 m2 

Xuất xứ: Châu Âu, Châu Mỹ, G7. 

Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. 

Tương thích với hệ thống R.O hiện có tại Bệnh viện 

Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.(Tối 

thiểu 6 tháng) 

Cái 02     

2 Đèn UV 

diệt 

khuẩn 

Chiều dài: 840 mm (33.2 inches) 

Công suất: 39W 

Đặc tính: có 4 chấu và 1 đầu 

Bộ 02  
   



nước UV 

-39W.  

Kết nối: Combo - 1/2” MNPT / 3/8” FNPT 

Trọng lượng: 1.8 kg (4 lbs) 

Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) 

Nhiệt độ làm việc: 2-40°C (36-104°F) 

Vòng đời: 9000 giờ (1 năm)  

Bộ nguồn 39 W – 220V 

Xuất xứ: Châu Âu, Châu Mỹ, G7. 

Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. 

Tương thích với hệ thống R.O hiện có tại Bệnh viện 

Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. (Tối 

thiểu 6 tháng) 

3 

Đèn UV 

diệt 

khuẩn 

nước UV 

-17 W 

Chiều dài: 330 mm 

Công suất: 17W 

Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) 

Nhiệt độ làm việc: 2-40°C (36-104°F) 

Vòng đời: 9000 giờ (1 năm) 

Tương thích với hệ thống RO hiện có  

Bộ nguồn 20 W – 220V 

Xuất xứ: Châu Âu, Châu Mỹ, G7 

Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. 

Tương thích với hệ thống R.O hiện có 

Bảo hành 06 tháng 

Bộ  01  

   

4 
Ruột lọc 

thô 

Cát, đá, sỏi lọc các chất cặn bẩn  

Sỏi: 8 -16 mm 

Sỏi vừa: 3- 5 mm 

Cát: 0.8 – 1.5 mm  

Cát : 0.7 – 1.2 mm 

Xuất xứ: Châu Á 

Tương thích với hệ thống R.O hiện có 

Bộ 01     



5 
Ruột lọc 

Cacbon 

Khử mùi (Than hoạt tính) lọc khử Clo tồn dư trong 

nước Chỉ số: GAC Giá trị hấp thụ Clo ≥ mg/g:  

923,8 

Độ cứng (%): 98 

Tỷ trọng làm đầy mg/cm3:  480±30 

Độ ẩm ≤: %2.8 

Giá trị PH:  9-10 

Kích thước hạt (lưới): 8X16 

Xuất xứ: Châu Á 

Tương thích với hệ thống R.O hiện có 

Bộ 02     

6 
Ruột lọc 

làm mềm 

Khử độ cứng(Cation) với tác dụng loại bỏ các Ion 

Mg2+,Ca2+… có trong nước. 

Thông số kỹ thuật: form Na+       form H+  

Tổng công suất trao đổi, tối thiểu. eq/l:  form Na+  

2.0, form H+1.8 

Dưới dạng CaCO3 kgr/ft3: form Na+43,7 , form 

H+ 39,3 

Phạm vi phân bố kích thước hạt: 0,3 mm - 1,2 mm 

Độ axit pH:  7,0 - 9,5 

Tính chất vật lý và hóa học điển hình: Form Na+ 

Form H+ 

Mật độ hạt g/ml :1,28 - 1,22 

Hàm lượng nước (%)form Na 44- 48, form H+ 50-

56 

Trọng lượng vận chuyển (g/l) form Na 820, form 

H+ 780 

Xuất xứ: Châu Âu, Châu Mỹ, G7  

Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. 

Tương thích với hệ thống R.O hiện có 

Bộ 01     



7 

Ruột lọc 

tinh vi 

sinh 0.2 

µm  

Ruột lọc tinh 0,2 micron ứng dụng Lọc vi khuẩn. 

Công đoạn sau đèn cực tím trong Hệ thống xử lý 

nước tinh khiết. 

 Chất liệu: PP (polypropylene) , PES 

(polyethersulfone), PTFE (polytetrafluoroetylen) 

• Nhiệt độ: < 80°C ở 2 bar 

• Xếp hạng loại bỏ: 0,2 μm 

• Tùy chọn đặc biệt: 2 lớp vật liệu lọc > 0,1 μm 

(loại bỏ) 

• Đường kính trong (ID): 28-30mm 

• Đường kính ngoài (OD): 68mm 

Nhiệt độ khử trùng: 121 ℃ trong nửa giờ. 

Xuất xứ: Châu Á 

Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. 

Tương thích với vỏ lọc Inox 3 lõi lọc hiện có của 

hệ thống R.O đang sử dụng của Bệnh viện 

cái 06     

8 
Ruột lọc 

tinh 5 µm 

- Lõi lọc nước tinh PP 20 inch có khe hở kích thước 

5 micron, có tác dụng lọc chặn các chất cặn, vi 

khuẩn có kích thước > 5 µm.  

• Chất liệu: PP (polypropylen) 

• Áp suất: 3,1 bar ở 25°C, 1,6 bar ở 60°C 

• Định mức loại bỏ: 5 μm 

• Đường kính trong (ID): 28-30mm 

• Đường kính ngoài (OD): 63mm 

• Chiều dài: Dài 20 inch 

• Đầu bịt: DOE, O-ring 222, 226 

• Vòng O - ring: Silicone, EPDM, Buna N, 

Santoprene, Viton và Teflon. 

Xuất xứ: Châu Á 

Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. 

Tương thích với vỏ lọc Inox 3 lõi lọc hiện có của 

hệ thống R.O đang sử dụng của Bệnh viện 

cái 06     



2. Dịch vụ đi kèm lắp đặt linh kiện và kiểm nghiệm hoàn thành 

- Lắp đặt các linh kiện vào hệ thống, Khử khẩn toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt bằng nhiệt 121 ℃ trong 30 phút. Đảm bảo hệ 

thống hoạt động bình thường. 

- Kiểm nghiệm hệ thống sau khi thay thế linh kiện lần đầu, kết quả xét nghiệm nước R.O tại phòng máy thận nhân tạo phải đạt 

theo quy định của Quyết định số 2482/QĐ – BYT ngày 13/04/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

Thận nhân tạo (Kết quả hóa sinh, Endotoxin và vi sinh) 

3. Giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác nếu có. 

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm....[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

giá]. 

5. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

           (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 


